
  

 
 

 

LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 10/10/2022 ĐẾN 16/10/2022 
 

           *Lãnh đạo các khoa chịu trách nhiệm tham vấn chuyên môn                 Ngày 06 tháng 10 năm 2022        

Giám Đốc Phòng KHTH Người lập bảng 

                                             
 
 
  

 Thứ hai ngày 10/10 Thứ ba ngày 11/10 Thứ tư ngày 12/10 Thứ năm ngày 13/10 Thứ sáu ngày 14/10 Thứ bảy ngày 15/10 Chủ nhật ngày 16/10 

I. TRỰC ĐIỀU HÀNH      
TRỰC BGĐ Bs Long Bs Trường Bs Hậu Bs Tài Bs Nhi Bs Hương Bs Tính 

TRỰC  HC Hạnh Phương Dung Hạt Định Thơm – C.Hà Bảo – H.Trang 

II. KHỐI LÂM  SÀNG:                            A. HỆ NỘI NHI 

1.HỒI SỨC – CẤP CỨU 

                                          S                                                                      

Bs: Viên, Thành, Đạo, Ngân, Bình 
ĐD: Tuyền 89, Trúc, Quyên, Hằng95, 
Hoài, Nhân, Phượng, Hải, V.Hiếu, 
D.Ngọc, Lý, Nhung, Tr.Huyền, Hương, 
Công98, Diễm, Tuyền 93, Thảo99, Thắm, 
M.Duyên  

Toán, Công 95, Vũ, Tài, Hiếu 
M.Hằng, Yến, Tú, Hiền, Loan, Phát, 
Hoa, Thảo 97, Điệp, Danh, Hằng 92, 
Khanh, H.Thảo, Long, Đức, An, Nhi, 
Huế, Thanh  
 

Đăng, Thanh, Diệp, Hảo, Tú 
Lung, Duyên, Tr.Hà, V.Nam, Phượng 
89, Vinh, M.Trang, Cúc, Báu, 
Đ.Huyền, Đào, B.Hà, Thu, H.Nam, 
Hằng 94, Lài, H.Luân, Lan, Nga  
 

Lăng, Anh, Uyên, Tr.Hiếu, Trang 
Hài, L.Ngọc, Tuyền82, Như, Luân, 
Ng.Thuỷ, Tr.Linh, Thành, Tâm, Hảo92, 
Mẫn, Hiếu, Ngân, Hiệp, Thi, Q.Nam, 
Thêm, V.Linh, V.Anh  
 

Viên, Công 94, Đạo, Ngân, Bình 
Tuyền 89, Trúc, Quyên, Hằng95, Hoài, 
Nhân, Phượng, Hải, V.Hiếu, D.Ngọc, Lý, 
Nhung, Tr.Huyền, Hương, Công98, Diễm, 
Tuyền 93, Thảo99, Thắm, M.Duyên  
 

Toán, Công 95, Vũ, Tài, Hiếu 
M.Hằng, Yến, Tú, Hiền, Loan, Phát, 
Hoa, Thảo 97, Điệp, Danh, Hằng 92, 
Khanh, H.Thảo, Long, Đức, An, Nhi, 
Huế, Thanh  
 

Đăng, Thanh, Diệp, Hảo, Tú 
Lung, Duyên, Tr.Hà, V.Nam, Phượng 
89, Vinh, M.Trang, Cúc, Báu, 
Đ.Huyền, Đào, B.Hà, Thu, H.Nam, 
Hằng 94, Lài, H.Luân, Lan, Nga  
 

  C 

Bs: Lăng, Anh, Uyên, Tr.Hiếu, Trang 
ĐD: Hài, L.Ngọc, Tuyền82, Như, Luân, 
Ng.Thuỷ, Tr.Linh, Thành, Tâm, Hảo92, 
Mẫn, Hiếu, Ngân, Hiệp, Thi, Q.Nam, 
Thêm, V.Linh, V.Anh  
 

Viên, Công 94, Đạo, Ngân, Bình 
Tuyền 89, Trúc, Quyên, Hằng95, Hoài, 
Nhân, Phượng, Hải, V.Hiếu, D.Ngọc, 
Lý, Nhung, Tr.Huyền, Hương, 
Công98, Diễm, Tuyền 93, Thảo99, 
Thắm, M.Duyên  

Toán, Công 95, Vũ, Tài, Hiếu 
M.Hằng, Yến, Tú, Hiền, Loan, Phát, 
Hoa, Thảo 97, Điệp, Danh, Hằng 92, 
Khanh, H.Thảo, Long, Đức, An, Nhi, 
Huế, Thanh  
 

Đăng, Thanh, Diệp, Hảo, Tú 
Lung, Duyên, Tr.Hà, V.Nam, Phượng 89, 
Vinh, M.Trang, Cúc, Báu, Đ.Huyền, Đào, 
B.Hà, Thu, H.Nam, Hằng 94, Lài, H.Luân, 
Lan, Nga  
 

Lăng, Anh, Uyên, Tr.Hiếu, Trang 
Hài, L.Ngọc, Tuyền82, Như, Luân, 
Ng.Thuỷ, Tr.Linh, Thành, Tâm, Hảo92, 
Mẫn, Hiếu, Ngân, Hiệp, Thi, Q.Nam, 
Thêm, V.Linh, V.Anh  
 

Viên, Công 94, Đạo, Ngân, Bình 
Tuyền 89, Trúc, Quyên, Hằng95, Hoài, 
Nhân, Phượng, Hải, V.Hiếu, D.Ngọc, 
Lý, Nhung, Tr.Huyền, Hương, 
Công98, Diễm, Tuyền 93, Thảo99, 
Thắm, M.Duyên  

Toán, Công 95, Vũ, Tài, Hiếu 
M.Hằng, Yến, Tú, Hiền, Loan, Phát, 
Hoa, Thảo 97, Điệp, Danh, Hằng 92, 
Khanh, H.Thảo, Long, Đức, An, Nhi, 
Huế, Thanh  
 

                                    Đ Bs: Đăng, Thanh, Diệp, Hảo, Tú 

ĐD: Lung, Duyên, Tr.Hà, V.Nam, 
Phượng 89, Vinh, M.Trang, Cúc, Báu, 
Đ.Huyền, Đào, B.Hà, Thu, H.Nam, Hằng 
94, Lài, H.Luân, Lan, Nga  
 

Lăng, Anh, Uyên, Tr.Hiếu, Trang 

Hài, L.Ngọc, Tuyền82, Như, Luân, 
Ng.Thuỷ, Tr.Linh, Thành, Tâm, 
Hảo92, Mẫn, Hiếu, Ngân, Hiệp, Thi, 
Q.Nam, Thêm, V.Linh, V.Anh  
 

Viên, Công 94, Đạo, Ngân, Bình 

Tuyền 89, Trúc, Quyên, Hằng95, Hoài, 
Nhân, Phượng, Hải, V.Hiếu, D.Ngọc, 
Lý, Nhung, Tr.Huyền, Hương, 
Công98, Diễm, Tuyền 93, Thảo99, 
Thắm, M.Duyên  

Toán, Công 95, Vũ, Tài, Hiếu 

M.Hằng, Yến, Tú, Hiền, Loan, Phát, Hoa, 
Thảo 97, Điệp, Danh, Hằng 92, Khanh, 
H.Thảo, Long, Đức, An, Nhi, Huế, Thanh  
 

Đăng, Thanh, Diệp, Hảo, Tú 

Lung, Duyên, Tr.Hà, V.Nam, Phượng 89, 
Vinh, M.Trang, Cúc, Báu, Đ.Huyền, Đào, 
B.Hà, Thu, H.Nam, Hằng 94, Lài, H.Luân, 
Lan, Nga  
 

Lăng, Anh, Uyên, Tr.Hiếu, Trang 

Hài, L.Ngọc, Tuyền82, Như, Luân, 
Ng.Thuỷ, Tr.Linh, Thành, Tâm, 
Hảo92, Mẫn, Hiếu, Ngân, Hiệp, Thi, 
Q.Nam, Thêm, V.Linh, V.Anh  
 

Viên, Công 94, Đạo, Ngân, Bình 

Tuyền 89, Trúc, Quyên, Hằng95, Hoài, 
Nhân, Phượng, Hải, V.Hiếu, D.Ngọc, 
Lý, Nhung, Tr.Huyền, Hương, 
Công98, Diễm, Tuyền 93, Thảo99, 
Thắm, M.Duyên  

2.HSTC-CĐ                  S Bs: TiếnA, Bằng Bs: Vinh, Quỳnh Bs: Huy, Dũng  Bs: Trãi, Tài Bs: Thành, Tiến Bs: TiếnA, Bằng Bs: Vinh, Quỳnh 

                                    C Bs: Thành, Tiến Bs: TiếnA, Bằng Bs: Vinh, Quỳnh Bs: Huy, Dũng   Bs: Trãi, Tài Bs: Thành, Tiến Bs: TiếnA, Bằng 

                                         Đ Bs: Trãi, Tài Bs: Thành, Tiến Bs: TiếnA, Bằng Bs: Vinh, Quỳnh Bs: Huy, Dũng  Bs: Trãi, Tài Bs: Thành, Tiến 

                                    S 
ĐD: Phụng, Trinh, Thúy, Thanh, Lộc, 
Mận, Mai, Duyên, Hồng 

Giang, N Hương, Dương, Sang,  
Cẩm, Hương Tươi,  Mai B, Ngọc 

Linh, Tuấn, Lan A, Nguyên, Lệ, 
Vân, T Anh, Giang, Thơm, Như 

Thảo, Trâm, Anh, Nam, Hài, Linh B, 
Khang, Ý, Lan B, Quyên 

Phụng, Trinh, Thúy, Thanh, Lộc, Mận, 
Mai, Duyên, Hồng 

Thắm, Dương, Sang, Cẩm, Hương, 
Tươi,  Mai B , Yến, Ngọc 

Linh, Tuấn, Lan A, Nguyên, Lệ, 
Vân, T.Anh, Giang, Thơm, Như 

                                    C 
ĐD: Thảo, Trâm, Anh, Nam, Hài, 
LinhB, Khang, Ý, Lan B, Quyên 

Phụng, Trinh, Yến, Thanh, Lộc, 
Mận, Mai, Duyên, Hồng 

Thắm, Dương, Sang, Cẩm, Hương 
Tươi,  Mai B, Yến, Ngọc 

Linh, Tuấn, Lan A, Nguyên, Lệ, Vân, 
T.Anh, Giang,Thơm, Như 

Thảo, Trâm, Anh , Nam, Hài, Linh B, 
Khang, Ý, Lan B, Quyên 

Phụng, Trinh, Thúy, Thanh, Lộc, 
Mận, Mai, Duyên, Hồng 

Thắm, Dương, Sang, Cẩm, Hương 
Tươi,  Mai B, Yến, Ngọc 

                                    Đ 
ĐD: Linh, Tuấn, Lan A, Nguyên, Lệ, 
Vân, T Anh, Giang, Thơm, Như 

Thảo, Trâm, Anh , Nam, Hài, 
LinhB, Khang, Ý, Lan B, Quyên 

Phụng, Trinh, Thúy,Thanh, Lộc, 
Mận, Mai, Duyên, Hồng 

Thắm, Dương, Sang,  Cẩm, Hương, 
Tươi,  Mai B, Yến, Ngọc 

Linh, Tuấn, Lan A, Nguyên, Lệ, Vân, 
T.Anh, Giang, Thơm, Như 

Thảo, Trâm, Anh , Nam, Hài, 
LinhB, Khang, Ý, Lan B, Quyên 

Phụng, Trinh, Thúy, Thanh, Lộc, 
Mận, Mai, Duyên, Hồng 

3.LỌC MÁU NT (TT)   
Bs Quang Bs Quang Bs Quang Bs Quang Bs Quang Bs Quang Bs Quang 

ĐD T.Hằng ĐD: Huy, H.Phúc ĐD Nga ĐD Trường ĐD Thu ĐD Hiền 
ĐD Tiến (7h-19h) 

ĐD B.Hằng (19h - 7h) 

4.NỘI TH Bs Thảo ĐD: Hoa, Tú Bs Anh ĐD: Bích, Thức Bs: Dương, Ngân ĐD: Oanh, Khoa Bs Huyền ĐD: Hằng, Lợi Bs Chiến ĐD: Trúc, Tú Bs Thảo ĐD: Hoa, Đắc Bs Anh ĐD: Oanh, Thức 

5.NỘI HH-TH-HHLS Bs Khuê Bs Triệu Bs Phúc Bs Hùng Bs Linh Bs Tòng Bs Khuê 

 ĐD: Nguyệt, Thương, Phượng ĐD: Huyền, Mỹ, Hòa ĐD: Mai, Nhi, Trinh ĐD: Tùng, Ngân, Lệ ĐD: Nguyệt, Thương, Phượng ĐD: Huyền, Mỹ, Trinh ĐD: Mai, Nhi, Hòa 

6 .TIM MẠCH      CC24    Bs Viên ĐD: Tín, Hà Bs Đăng ĐD: Gài, Ngọc Bs Thành ĐD: Sơn, Thanh Bs Tính ĐD: Kiệt, Linh Bs Trung ĐD: Thấm, Trúc Bs Viên ĐD: Tuyết, Tín Bs Đăng ĐD: Thúy, Hà 

                                  T24  Bs Ngân ĐD Lụa Bs Dũng ĐD Chiến Bs Tuấn ĐD Tiên Bs Tá ĐD Lương Bs Anh ĐD Quý Bs Ngân ĐD Dũng Bs Dũng ĐD Lụa 

7.LÃO HỌC Bs Giang ĐD: Thảo, Hân Bs Thanh ĐD: Trinh, Phụng Bs Vi ĐD: Yến, Nhi Bs Lực ĐD: Dung, Diệu Bs Giang ĐD: Hà, Ngân Bs Thùy ĐD: Thảo, Phụng Bs Hương ĐD: Thắm, Gấm 

8.THẦN KINH-UB Bs Huyền Bs Hùng Bs Sang Bs Chính Bs Giang Bs Huyền Bs Hùng 

 ĐD: P.Trang, Hồng, Hiếu ĐD: Mơ, K.Trang, Như ĐD: Nhi, Nghi, Anh ĐD: Thảo, Hường, Lê ĐD: P.Trang, Hồng, Hiếu ĐD: Mơ, K.Trang, Như ĐD: Nhi, Nghi, Anh 

9.NÔI TIẾT-NT- TN Bs Cương ĐD: Đạt, Hiền Bs Quyền ĐD: Lệ, Hòe Bs Gấm ĐD: Thy, Phụng Bs Trang ĐD:Thương,Nhàn Bs Ái T12 ĐD: Đạt, Hiền Bs Sâm ĐD: Lệ, Phụng Bs Cương ĐD: Thy, Hòe 

10.NHI                          N 
Bs: Tập, Sinh, Trang Bs: Thơ, My, Phi Bs: Sang, Ẩn, Tiến Bs: Long, Sa, Phượng Bs: Nhung, Khuê, Thái 

Bs: Hiền, My, Ẩn Bs: Văn, Phi, Hà 

                                       Đ Bs: Nhưỡng, Sinh, Trang Bs: Tập, My, Ẩn 

 S Nhung, Thuỷ L, Thương, Thư, P Lan Ánh, Tân Đ, Nguyệt, Nhi, Tâm v Xuân, Nam, Liên, T  Ngọc  Loan, Đỉnh, Hồng, Tâm  Nhung, Thuỷ L, Thương, Thư, P Lan Ánh, Tân Đ, Nguyệt, Nhi, Tâm v Xuân, Nam, Liên, T.Ngọc  

Cấp cứu   C Loan, Đỉnh, Hồng, Tâm Nhung, Thuỷ L, Thương, Thư, P Lan Ánh, Tân Đ, Nguyệt, Nhi, Tâm v Xuân, Nam, Liên, T.Ngọc  Loan, Đỉnh, Hồng, Tâm Loan, Đỉnh, Hồng, Tâm Ánh, Tân Đ, Nguyệt, Nhi, Tâm v 

Đ Xuân, Nam, Liên, T.Ngọc  Loan, Đỉnh, Hồng, Tâm Nhung, Thuỷ L, Thương, Thư, P Lan Ánh, Tân Đ, Nguyệt, Nhi, Tâm v Xuân, Nam, Liên, T.Ngọc  Nhung, Thuỷ L, Thương, Thư, P Lan Loan, Đỉnh, Hồng, Tâm 

 D1 Thảo Thủy n Nho, Tú Sinh, Tần Hương, Thắm Thảo Thủy n Nho, Tú Sinh, Tần 

                                  D2 Xen, Thêu N Thủy, N Ngọc Lan, Oanh Xen, Thêu Phương, Thơm N.Thủy, N.Ngọc Lan, Oanh 

                    Dịch vụ   N M Thảo, Tú Anh Tân n, Giang Phượng, Phương M Thảo, Tú Anh Tân n, Giang Phượng, Phương M.Thảo, Tú Anh 

                                    Đ Phượng, Phương M Thảo, Tú Anh Tân n, Giang Phượng, Phương M Thảo, Tú Anh Tân n, Giang Phượng, Phương 

11.SƠ SINH                 N Bs: Hà - Hằng - Uyên Bs: Điệp - Thư Bs: Mai - Thuỷ Bs: Phúc - Giang - Phong Bs: Nhung - Hậu - Uyên Bs: Hà - Hằng Bs: Điệp - Thư 

                                       Đ Bs: Mai - Giang - Phong Bs: Hà - Hằng - Uyên Bs: Điệp - Thư Bs: Mai - Thuỷ Bs: Phúc - Giang - Phong Bs: Nhung - Hậu - Uyên Bs: Hà - Hằng 

                                         S 
ĐD: H.Trang, Huyền, Tuyền, 
T.Hương, Bích, Huệ, Mai 

Diệu, Tuyết, T.Trang, Vân,  Hậu, 
K.Yến 

Huế, Phụng, Như, Hương, Cúc, Đào G.Hương, Ngân, Huyền, Linh, B.Yến, 
Hoa, Anh 

H.Trang, Huyền, Tuyền, Cúc, Bích, 
Huệ, Mai 

Diệu, Huyền, T.Trang, Hậu, K.Yến, 
Dịu 

Huế, Như, Hương, Oanh, Cúc, Đào 

                                         C 
ĐD: G.Hương, Ngân, Hải,  Linh, Hoa, 
Anh 

H.Trang, Hải, Tuyền, T.Hương, 
Bích, Huệ 

Diệu, Tuyết, T.Trang, Vân,  Hậu, 
K.Yến 

Huế, Phụng, Như, Hương, Cúc, Đào G.Hương, Ngân, Hải, Linh, T.Hương, 
Hoa, Anh 

H.Trang, Hải, Tuyền, T.Hương, 
Bích, Mai  

Diệu, Tuyết, T.Trang, Vân,  Hậu, 
Dịu 

                                         Đ 
ĐD: Huế, Phụng, Như, Hương, Oanh, 
Cúc, Đào 

G.Hương, Ngân, Huyền, Linh, 
B.Yến, Hoa, Anh 

H.Trang, Hải, Tuyền, T.Hương, 
Bích, Huệ, Mai 

Diệu, Tuyết, T.Trang, Lý,  Hậu, K.Yến Huế, Phụng, Như, Hương, Oanh, Đào G.Hương, Ngân, Linh, B.Yến, Hoa, 
Anh 

H.Trang, Hải, Tuyền, T.Hương, 
Bích, Mai 

12.T.NHIỄM - LAO Bs Tuấn Bs Bình Bs Vinh Bs Dũng Bs Trúc Bs Hảo Bs Việt 

 ĐD: Thoa, Mơ ĐD: Hà, N.Vân ĐD: Danh, Nhi ĐD: Hương, M.Vân ĐD: Hường, Huyền ĐD: Thoa, Mơ ĐD: Hà, N.Vân 

13.TÂM THẦN Bs Bách ĐD Tuyền Bs: Cửu, Thư ĐD Duyên Bs Nam ĐD Nhiên Bs Hoài ĐD Hương Bs Phương ĐD Thủy Bs Bách ĐD Tuyền Bs Cửu ĐD Duyên 

                            B. HỆ NGOẠI - SẢN - LIÊN CHUYÊN KHOA   
TRƯỞNG KÍP Bs Bằng Bs Khôi Bs Hà Bs Lương Bs Hà Bs Khôi Bs Đông 

1.NGOẠI TH Bs Nhân Bs Đăng Bs Núi Bs Huân Bs Tín Bs Tài Bs Hà Bs V.Quý Bs Tài Bs Lương Bs Lộc Bs Khoa Bs Hà Bs P.Quý Bs Núi Bs Điền Bs Minh Bs Tâm Bs Nhân Bs Đăng Bs Thành 

 ĐD: Hương, Tuyên, Quang ĐD: H.Ngân, Mai, Linh ĐD: K.Ngân, Thu, Vinh ĐD: Tuyền, Hà, Nga ĐD: Hương, Tuyên, Quang ĐD: H.Ngân, Mai, Vinh ĐD: K.Ngân, Thu, Vinh 

Thường trú Bs Dũng Bs Lộc Bs P.Quý Bs Tâm Bs Thành Bs Tín Bs V.Quý 

2.NGOẠI THẬN-TN  Bs Tiến   Bs Hiếu Bs Phước Bs Phú Bs Bắc Bs Phương Bs Định BS L.Long Bs Đ.Long Bs Nhân Bs T.Anh Bs Hiếu Bs Tiến   Bs Phú 

 ĐD: Ngọc, Nghĩa ĐD: Vy, Như ĐD: Vĩ, Kiều ĐD: Hiền, Hoàng ĐD: Trinh, Hằng ĐD: Ngọc, Nghĩa ĐD: Vy, Như 

3.CTCH  Bs Nam Bs Kiên Bs Tích Bs X. Anh Bs P.Khoa Bs Bảy Bs Viên Bs N.Khoa Bs Trung Bs Kiên Bs M.Dương Bs Nhã Bs Nam Bs Huy 

 ĐD: Hồng, Lâm, Yến ĐD: Đào, Hà, Thuy ĐD: Danh, Trúc, Hạnh ĐD: Hiếu, Vân, Nhạn ĐD: Hồng, Thuy, Yến ĐD: Đào, Hà, Lâm ĐD: Danh, Trúc, Hạnh 

Tiểu phẫu,BB    N-Đ Thám, Châu - Nam, Quân Đỉnh, Phú - Thám, Châu Nam, Quân - Đỉnh, Phú Thám, Châu - Nam, Quân Đỉnh, Phú - Thám, Châu Nam, Quân -  Đỉnh, Phú Thám,Châu - Nam, Quân 

4.NGOẠI TK    Bs Bằng Bs Thuận      Bs Khôi Bs Kha     Bs Tuấn Bs Đông Bs Hải Bs Thạch Bs Nghĩa Bs Bằng Bs Thuận      Bs Khôi Bs Kha     Bs Tuấn Bs Đông Bs Nghĩa 

 ĐD: Giao, Hảo, My ĐD: Trang, Tâm, Duyên ĐD: Huyền, Ý, Tiên ĐD: Lai, Sơn, Rây ĐD: Loan, Tươi, My ĐD: Giao, Hảo, Duyên ĐD: Trang, Tâm, Tiên 

5.PT-GMHS             N-Đ BS: Khoa, Uyên -  BS: Tú, Tuấn BS: Diệu, Điệp - BS: Khoa, Uyên BS: Luận, Hải -  BS: Diệu, Điệp BS: Vĩnh, Tuấn - BS: Luận, Hải BS: Bảo, Uyên - BS: Vĩnh, Tuấn BS: Tú, Hằng - BS: Bảo, Hằng BS: Đông, Điệp – BS: Đông, Uyên 

  BS-GM-DC-HP   (TT) Bs Điệp – Trí – Hà – San Bs Luận – Phú – Tuyền – TrangA Bs Vĩnh – Tuấn – PhươngB – Nga Bs Bảo – Phi – Danh – Thùy Bs Tú – Úy – Trang – TrangD Bs Khoa – Tình – T.Anh –  HươngA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bs Tuấn – Trí – Tuyết  –Thủy 

Tiếp liệu: N-Đ Tình,Trang -  Hoàng, Chính   Hải, Hoa  - Tình, Trang Bình, Tâm  - Hải, Hoa Hoàng, Chính  - Bình, Tâm   Tình, Trang -  Hoàng, Chính   Hải, Hoa  - Tình, Trang Bình, Tâm  - Hải, Hoa 

             Dụng cụ:       N         Trang, Lâm, Danh, Duyên Quang, Hà, DươngA, Lan Tuyền, PhươngC,  T.Anh, Tuyết Ẩn, PhươngB, Nhân, Tú Thái, Đức, Danh, Lan Trang, Hà, DươngA, DươngB Quang, PhươngC, T.Anh, Tú 

                                   Đ Ẩn, Đức, Nhân, Tú Trang, Lâm, Danh, Duyên Quang, Hà, DươngA, Lan Tuyền, PhươngC, T.Anh, Tuyết Ẩn, PhươngB, Nhân, Tú Thái, Đức, Danh, Lan Trang, Hà, DươngA, DươngB 

            Gây mê:     N-Đ Hương, Tình – Úy, Được Trí, Dũng – Hương, Tình Phú, Hà – Trí, Dũng Thắm, Tuấn – Phú, Hà Trang, Được  – Thắm, Tuấn Úy, Vân – Trang, Được Hương, Tình – Úy, Vân 

           Hậu phẫu:       S                San, NhungA, Bình, Mai, HươngB TrangA, HươngA, Thu, Huyền, Thịnh Thủy, TrangB, Thuận, Nga, Hoàn Loan, Hồng, Giang, Thùy, Vị NhungA, Bình, TrangD, HươngB, Thảo TrangA, HươngA, Thu, Huyền, Thịnh Thủy, TrangB, Thuận, Nga, Hoàn 

                                    C Loan, Hồng, Giang, Thùy,Vị San,NhungA,Bình,TrangD,HươngB TrangA,HươngA,Thu,Huyền, Thịnh Thủy,TrangB, Thuận,Nga, Hoàn Loan, ,Hồng,Giang, Thùy,Vị San,NhungA.Bình,TrangD,HươngB TrangA,HươngA,Thu,Huyền, Thịnh 

                                    Đ Thủy, TrangB, Thuận, Liên, Hoàn Loan, Hồng, Giang, Thùy, Vị San,NhungA.Bình,TrangD,HươngB TrangA,HươngA,Thu,Huyền, Thịnh Thủy,TrangB, Thuận,Nga, Hoàn Loan, Hồng, Giang, Thùy, Vị San,NhungA,Bình,TrangD,HươngB 

6.PHỤ SẢN           Bs: C.Tú, Thái, Phú, Phước Bs: Mai, V.Tú, Nhung, Sương Bs: Hương, Phép, Hải, Cường Bs: Tuấn, V.Tú, Khang, Tâm Bs: Trang, Phương, Phú, Phước Bs: C.Tú, Thái, Nhung, Sương Bs: Mai, Phép, Hải, Cường 

NHS.Phòng sanh  S Hiệp - Hằng - Bùi Vân - Nương K.Phượng-Mùa -Th.Hương-Thắm B Mỹ Nga – TrangA - Thi - Ng. Nhung Tuyết-Ái Loan- M.Hà- Lộc Hiệp- Bùi Vân-Nương- Đ.Thương K.Phượng-Mùa -Th.Hương-Thắm B Mỹ Nga – TrangA - Thi - Ng.Nhung 

                                    C Ái Loan - M.Hà - Lộc - Ly Hằng - Bùi Vân - Nương - Đ.Thương K.Phượng-Mùa -Th.Hương-Thắm B Mỹ Nga – TrangA - Thi - Ng.Nhung Tuyết - Ái Loan - M.Hà - Lộc Hiệp - Hằng - Bùi Vân - Nương K.Phượng-Mùa -Th.Hương-Thắm B 

Đ Mỹ Nga – TrangA - Thi - Ng.Nhung Tuyết - Ái Loan - M Hà - Lộc Hiệp - Hằng - Bùi Vân - Nương K.Phượng – Mùa - Thu Hương - Thắm B Mỹ Nga – TrangA - Thi - Ng.Nhung Tuyết - Ái Loan - M Hà - Lộc Hiệp - Hằng - Bùi Vân - Nương 

  NHS.Cấp cứu  S N.Diễm - Ng.Hiền - Lụa B.Vân - Ph.Hiền - Linh Dũng – Lan - Tr.Hiền Thúy - Kiều - Thu Hà N.Diễm - Ng.Hiền - Lụa B.Vân - Ph.Hiền - Linh Dũng – Lan - Tr.Hiền 

C Thúy - Kiều - Thu Hà. N.Diễm - Ng.Hiền - Lụa B.Vân - Ph.Hiền - Linh Dũng – Lan - Tr.Hiền Thúy - Kiều - Thu Hà N.Diễm - Ng.Hiền - Lụa B.Vân - Ph.Hiền - Linh 

Đ Dũng – Lan - Tr.Hiền Thúy - Kiều - Thu Hà. N.Diễm - Ng.Hiền - Lụa B.Vân - Ph.Hiền - Linh Dũng – Lan - Tr.Hiền Thúy - Kiều - Thu Hà. N.Diễm - Ng.Hiền - Lụa 

Sản bệnh,Sản thường   Quyên, Bình Hồng Thu, Thiều Hà Giảng, Hạnh B Thu Hằng, Giang Quyên, Bình Hồng Thu, Thiều Hà Giảng, Hạnh B 

Hộ lý    N Miền Lượt  Hà  Miền  Hà  Miền 

Đ Hà Miền Lượt Hà Miền Lượt Hà 

C3 – C5 
Cúc 

Trang C 

Thắm 

N.Hồng 

Xuân Ý 

Đỗ Nga 

V.Thu 

Thu Oanh 

Cúc 

Trang C 

Thắm 

N.Hồng 

Xuân Ý 

Đỗ Nga 

DN Hồng Tư Hương Thy Hồng Tư Hương 

Dịch vụ Diệu, Ny, Dinh Phướng, Trịnh  Hà, N.Nga Thanh Trang, Phương, Huyền Ngọc Châu, T.Hoa,  T.Ngân Diệu, Ny, Dinh Phướng, Trịnh  Hà, N.Nga Thanh Trang, Phương, Huyền 

7.MẮT Bs Diệp Bs Hải Bs Lâm Bs Giang Bs Nhi Bs Diệp Bs Hải 

8.TMH Bs: H.Anh, Cường Bs Chất Bs: Giang, Tuyến Bs: Thắm, Chung Bs Nam Bs T.Anh Bs: H.Anh, Cường 

9.RHM  Bs Thành Bs Minh Bs Vân Bs Hoàng Bs Mai Bs Thái Bs Vân 

  ĐD. LCK ĐD: Thùy, Khoa ĐD: Nguyệt, Kiều ĐD: Đoàn, Tuyết ĐD: Quỳnh, Linh ĐD: Tươi, Quyên ĐD: Hải, Thắng ĐD: Khoa , Q.Việt 

III. KHỐI CẬN LÂM SÀNG 
1.DƯỢC        Thủy Phong Hòa N.Anh Thu M.Hiền Dung T.Hương H.Yến Nhi Hằng Trung T.Ái Hương 

                    Nhà thuốc V.Anh Quyên M.Anh Hương Tú Cẩm Hương V.Anh M.Anh 

2.HHTM Lạc Cảnh Tài Tuyền Dung Tuyết Lũy Yên Huế Đồng Bs Phượng Thúy Lạc Bình 

3.SINH HÓA Toàn Tùng Huy Phước Giang Oanh Khánh Thanh Thơm Đức Linh Hồng Thu Thi Toàn Lương 

4.VI SINH Chẩn Thúy Hoa Tâm Thư Miễn Chẩn Thúy Hoa 

5.CĐHA  Siêu âm TQ Bs Q.Anh Bs Toàn Bs Nguyện Bs Oanh Bs Hiệp Bs Trinh Bs Hòa 

KTV- Đọc phim Khang, Chung - Phương Quang, T.Anh  -  Hiệp Lộc, Khai  -  Cường Tân, Hùng  -  Dũng Nam, Nhựt -  Tư Khang, Chung  -  Quản, Đậu Quang, T.Anh -  Bs Hán, Phương 

6.S.Â.mạch máu (TV) Bs Q.Anh (Bs Hòa) Bs Toàn (Bs Hán) Bs Nguyện Bs Oanh (Bs Đậu) Bs Hiệp Bs Trinh Bs Hòa 

7.S.Âm Tim (TT) Bs Viên Bs Đăng Bs Thành Bs Lực Bs Giang (K.Lão) Bs Viên Bs Đăng 

8.Nội soi TH (TT)  Bs Thân ĐD Loan  ĐD Thảo Bs Nang ĐD Luyến Bs Nang ĐD Linh Bs Thân ĐD Tuấn Bs Minh ĐD Thảo Bs Nang ĐD Luyến 

   Nội soi PQ (TT)  Bs Triệu ĐD Luyến Bs Triệu ĐD Luyến  ĐD Luyến Bs Nang ĐD Luyến Bs Triệu ĐD Luyến  ĐD Luyến Bs Nang ĐD Luyến 

9.Chống NK Duy Phương Anh Tuyến Duy Phương Anh 

IV. KHỐI HÀNH CHÁNH 

 1. BẢO VỆ  Bệnh viện  N                                                                                                               
T.Phong, Ánh, Hùng, Phương,  Dũng, 
L.Tấn, T.Hùng, Quốc Đại 

Nghị, Được, Danh, Nhân, Huy, 
T.Nhân, Bảo 

Cường,H.Phong, Trọng, Tiến, Luân, 
Hà, Vũ, L.T.Phong, Quang Vinh 

T.Phong, Ánh, Hùng, Phương,  Dũng, 
L.Tấn, T.Hùng, Quốc Đại 

Nghị, Được, Danh, Nhân, Trung, Huy, 
T.Nhân, Bảo 

H.Phong, Trọng, Tiến, Luân, Hà, 
Vũ, L.T.Phong, Quang Vinh 

T.Phong, Ánh, Hùng, Phương,  
Dũng, L.Tấn, T.Hùng, Quốc Đại 

                                       Đ 
Cường, H.Phong, Trọng, Luân, Hà, 
Tiến, Vũ, L.T.Phong, Quang Vinh 

T.Phong, Phương,  L.Tấn, T.Hùng,  
Hùng, Dũng, Ánh, Quốc Đại 

 Nghị, Nhân, Danh, T.Nhân, Trung, 
Bảo, Được, Huy 

Cường, H.Phong, Trọng, Luân, Hà, 
Tiến, Vũ, L.T.Phong, Quang Vinh 

T.Phong, Phương,  L.Tấn, T.Hùng,  
Hùng, Dũng, Ánh, Quốc Đại 

Nghị, Nhân, Danh, T.Nhân, Trung, 
Bảo, Được, Huy 

Cường, H.Phong, Trọng, Luân, Hà, 
Tiến, Vũ, L.T.Phong, Quang Vinh 

                              Nhà xe Bích Lâm Bích Lâm Bích Lâm Bích 

2. Ô TÔ           Bệnh viện        Duy – Phương - Nam Kha – Khoa - Thái Phương – Nam - Duy Khoa – Thái - Kha Nam – Duy - Phương Thái – Kha - Khoa Duy – Phương - Nam 

                      Thường trú                Kha – Khoa - Thái Phương – Nam - Duy Khoa – Thái - Kha Nam – Duy - Phương Thái – Kha - Khoa Duy – Phương - Nam Kha – Khoa - Thái 

3. SỬA CHỮA Bệnh viện Lưu - Tâm Dương – Thiện Lưu - Tâm Dương – Thiện Thanh - Tâm Dương – Thiện Lưu - Tâm 

                       Phú Chánh Lượng Chín Lượng Chín Lượng Chín Lượng 

4. Viện phí     Thắm, Luân Linh, Vân Lệ, Tập L.Hương, Liễm Uyên, Giang Dung, Luyến Thanh, X.Hương 

5.VTYT(TT)-Oxy-TestRO Hùng - Hùng - Nhân Quý - Nhựt - Hùng Nhân – Sơn - Quý Hùng - Hưng - Nhân Quý - Quý - Hùng Nhân – Nhân - Quý Hùng - Hùng  

6. CNTT  KTV Tiến KTV An KTV Kiệt KTV Phú KTV Phương KTV Tiến KTV An 

7. Giải Phẫu Bệnh Bảy Vũ  Khoa Bảy Vũ  Khoa Bảy 

                     Thường trú   Vũ  Khoa Bảy Vũ  Khoa Bảy Vũ  


